
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực đề nghị Hạng Kết quả 

1 Huỳnh Văn Chúc 17/7/1975
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng hạng II
- Lý do: 
+ Đơn đề nghị không thể hiện rõ lĩnh 
vực đề nghị cấp CCHN; không thể 
hiện rõ loại công trình, nhóm dự án; 
kê khai kinh nghiệm thực hiện công 
việc tiêu biểu không theo biểu mẫu 
tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. 
+ Chưa chứng minh dự án đã hoàn 
thành theo quy định tại  Nghị định 
15/2021/NĐ-CP.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT III-2022
(Kèm theo Thông báo số: 1416/TB-SXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng)

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Giám sát công trình 
nông nghiệp và 
phát triển nông 

thông (thủy lợi và 
đê điều)

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình 
phục vụ nông nghiệp và phát triển 
nông thông (thủy lợi, đê điều) hạng II
- Lý do: 
+ Đơn đề nghị không thể hiện loại 
công trình, nhóm dự án; kê khai kinh 
nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu 
không theo biểu mẫu tại Nghị định 
15/2021/NĐ-CP.  
+ Không có QĐ giao nhiệm vụ  
(công trình Đê chắn sóng Liên 
Hương, Cảng cá Láng Chim).
+ Chuyên ngành không phù hợp.

2
Nguyễn Thị Ý 
Như

10/12/1996
Kỹ sư ngành 

Cấp thoát 
nước 

Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Thiết 
kế cấp - thoát nước công trình hạng 
III.
Lý do: không có tài liệu chứng minh 
công việc cá nhân thực hiện đã hoàn 
thành.

Định giá xây dựng III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Định 
giá xây dựng hạng III.
Lý do: nội dung đơn kê khai thực 
hiện công việc chưa phù hợp theo 
điểm c khoản 2 Điều 72 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP.



3 Mai Xuân Thiện 29/05/1992

Kỹ sư xây 
dựng dân 
dụng và 

công nghiệp

Thiết kế kết cấu 
công trình dân 
dụng và công 

nghiệp

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Thiết 
kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp hạng III.
Lý do: tham gia thiết kế chưa đủ số 
lượng công trình dân dụng; không 
tham gia công trình công nghiệp.

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình dân dụng và 
công nghiệp

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình 
công nghiệp hạng III.
Lý do: không tham gia công trình 
công nghiệp.

4 Đinh Văn Phòng 20/10/1988

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng  

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ 
thuật (cấp thoát 

nước)

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình Hạ 
tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) hạng 
III.
Lý do: không có tài liệu chứng minh 
tham gia các công việc có liên quan 
đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.



5 Mai Văn Tâm 10/8/1988

Cao đẳng
xây dựng

dân dụng và
công nghiệp

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Hạ tầng kỹ 
thuật

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình Hạ 
tầng kỹ thuật hạng III. 
Lý do: 
- Không bổ sung tài liệu chứng minh 
tham gia các công việc giám sát thi 
công xây dựng công trình theo  
Thông báo số 926/TB-SXD ngày 
18/4/2022 của Sở Xây dựng. 
- Đơn đề nghị không thể hiện rõ lĩnh 
vực đề nghị cấp CCHN.

6 Phạm Ngọc Thạch 24/09/1992

Kỹ sư công 
nghệ kỹ 

thuật công 
trình xây 

dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình HTKT
III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình 
HTKT hạng III.
Lý do: 
- Đơn đề nghị không thể hiện rõ lĩnh 
vực đề nghị cấp CCHN.
- Không tham gia công trình HTKT.

Định giá xây dựng III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Định 
giá xây dựng hạng III.
Lý do: Quyết định phân công công 
việc chưa phân công rõ nội dung 
công việc cho cá nhân thực hiện.



7
Châu Mai Hoài 
Trung

29/01/1977

Kỹ sư xây 
dựng (Thủy 
lợi - Thủy 
điện - Cấp 
thoát nước)

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình NN&PTNT 
(kè, đề điều)

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát thi công xây dựng công trình 
NN&PTNT (đề điều) hạng II.
Lý do: 
- Làm giám sát trưởng chưa đủ số 
lượng công trình theo quy định.
- Không có Quyết định phân công 
công việc hoặc văn bản xác nhận đại 
diện theo pháp luật của chủ đầu tư về 
các công trình tiêu biểu.

8 Nguyễn Tiến Trịnh 22/01/1977

Kỹ sư xây 
dựng dân 
dụng và 

công nghiệp

Thiết kế cấp - thoát 
nước công trình 

dân dụng
II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Thiết 
kế cấp - thoát nước công trình Dân 
dụng hạng II.
Lý do: 
- Tham gia thẩm tra thiết kế chưa đủ 
số lượng công trình theo quy định.
- Trình độ đại học thuộc chuyên 
ngành không phù hợp.

Giám sát lắp đặt 
thiết bị công trình 

dân dụng 
II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát lắp đặt thiết bị công trình dân 
dụng hạng II.
Lý do: 
- Trình độ đại học thuộc chuyên 
ngành không phù hợp.



Giám sát cấp thoát 
nước công trình 

dân dụng 
II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát cấp thoát nước công trình dân 
dụng hạng II.
Lý do: 
- Trình độ đại học thuộc chuyên 
ngành không phù hợp.

Thiết kế công trình 
Hạ tầng kỹ thuật

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Thiết 
kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 
thuật hạng II.
Lý do:
- Đơn đề nghị kê khai chưa thể hiện 
rõ lĩnh vực đề nghị cấp CCHN.
- Tham gia thẩm tra thiết kế chưa đủ 
số lượng công trình theo quy định.
- Hồ sơ không có CCHN thiết kế 
công trình HTKT,
- Trình độ đại học thuộc chuyên 
ngành không phù hợp.



9 Phạm Ngọc Khoa 28/02/1983
Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Giao thông, 
Dân dụng, Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ 
thuật 

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông, Dân dụng, Công nghiệp, 
Hạ tầng kỹ thuật hạng II.
Lý do: 
- Chưa làm giám sát trưởng hoặc chỉ 
huy trưởng hoặc chủ trì thiết kế theo 
quy định.

10 Đỗ Thanh Lâm 23/09/1975
Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 
xây dựng công 

trình Giao thông, 
Dân dụng, Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ 
thuật 

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông, Dân dụng, Công nghiệp, 
Hạ tầng kỹ thuật hạng III.
Lý do: 
- Không có tài liệu chứng minh đủ 
điều kiện làm chỉ huy trưởng công 
trường tại thời điểm phân công công 
việc.
- Không tham gia công trình HTKT, 
Dân dụng, Công nghiệp.



11 Ngô Đức Tài 15/03/1989

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng 

Giám sát xây dựng 
công trình Dân 
dụng & HTKT

III

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát xây dựng công trình Dân dụng & 

HTKT - Hạng III
Lý do: Không kê khai công việc thực 

hiện theo nội dung đề nghị cấp 
CCHN, không thể hiện cấp công 

trình trong đơn đề nghị cấp CCHN

12 Phan Hoàn Ân 05/07/1986

Kỹ sư công 
nghệ kỹ 

thuật công 
trình xây 

dựng 

Giám sát xây dựng 
công trình Dân 
dụng & HTKT

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN  
Giám sát xây dựng công trình Dân 

dụng & HTKT  - Hạng II
Lý do: chưa làm giám sát trưởng 
hoặc chủ trì thiết kế hoặc chỉ huy 

trưởng phần việc thuộc lĩnh vực đề 
nghị cấp CCHN

13 Lê Trường Giang 10/07/1994

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng

Thiết kế kết cấu 
công trình DD

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Thiết 
kế kết cấu công trình dân dụng  - 

Hạng II
Lý do: không có cơ sở để xác định 
cấp công trình của các hạng mục 

CTR, cột cờ, mái che, sân bê tông, 
sửa chữa NVS của công trình Nhà 

sinh hoạt cộng đồng thôn B  ình Hòa 



Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình Dân dụng

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Giám 
sát công tác xây dựng công trình Dân 

dụng  - Hạng II
Lý do: không có cơ sở để xác định 
cấp công trình của các hạng mục 

cổng trường, sân khấu của công trình 
Trường THPT Hòa  Đa 

Định giá xây dựng II

 
Không đủ điều kiện cấp CCHN Định 

giá xây dựng  - Hạng II
Lý do: kê khai chưa đủ số lượng 

công trình theo quy định (có 01 công 
trình chưa hoàn thành)

14 Đỗ Minh Sơn 30/11/1983
Kỹ sư Điện - 
Điện tử (điện 

năng)

Thiết kế cơ điện 
công trình Công 

nghiệp
II

Không đủ điều kiện cấp CCHN Thiết 
kế cơ điện công trình Công nghiệp  - 

Hạng II
Lý do:  tại thời điểm phân công công 

việc thực hiện (chủ trì thiết kế), cá 
nhân chưa có CCHN theo quy định, 
bản kê khai không thể hiện cấp công 
trình. Ngoài ra, quyết định phân công 

công việc  không phân công rõ nội 
dung thực hiện.



Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 

công trình công 
nghiệp

II

Không đủ điều kiện cấp CCHN  
Giám sát  công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình công nghiệp  - Hạng II
Lý do: chưa làm giám sát trưởng 

hoặc chỉ huy trưởng phần việc thuộc 
lĩnh vực đề nghị cấp CCHN; tại thời 
điểm phân công công việc thực hiện 
(chủ trì thiết kế) ngày 26/01/2021 và 
10/04/2022, cá nhân chưa có CCHN 
thiết kế điện công trình CN, CCHN 
giám sát lắp đặt thiết bị điện công 

trình DD-CN hết hạn (09/11/2020), 
bản kê khai không thể hiện cấp công 
trình. Ngoài ra, quyết định phân công 

công việc  không phân công rõ nội 
dung thực hiện.


